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1. Danh sách đề nghị danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” 

 

TT 

Học 

hàm, 

học vị 

hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà  Trừ Bích Loan 
Giáo viên, Trường Tiểu Học Thới Thuận 3, phường 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

2 Thạc sĩ Phạm Minh Thùy 
Giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh, xã An Thạnh, 

TP. Cần Thơ 

3 Bà  Bùi Thị Mỹ Phụng 
Giáo viên về hưu Trường Tiểu học Trường Xuân 1, xã 

Trường Xuân, TP. Cần Thơ 

4 
PGS, 

Tiến sĩ 
Võ Khắc Thường 

Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng, 

Trường Đại học Tây Đô, TP. Cần Thơ 

5 
PGS, 

Tiến sĩ 
Nguyễn Văn Bá Giảng viên Trường Đại học Tây Đô, TP. Cần Thơ 

6 
PGS, 

Tiến sĩ 
Đào Duy Huân 

Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tây Đô, TP. Cần 

Thơ 

 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” 

TT 

Học hàm, 

học vị 

hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà  Đặng Thị Thuỷ Tiên 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS&THPT Tân 

Thạnh, TP. Cần Thơ 

2.  Ông Thiềm Bửu Triết 
Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP. Cần Thơ 



3.  Thạc sĩ Chung Kim Nhung 
Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP. Cần Thơ 

4.  Thạc sĩ Phạm Thanh Sơn 

Tổ trưởng chuyên môn Trung tâm GDNN-GDTX 

Châu Thành, TP. Cần Thơ (trước đây là Trung tâ 

GDNN-GDTX Châu Thành A) 

5.  Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến 
Giáo viên Trung  tâm GDNN-GDTX Thới Lai, TP. 

Cần Thơ 

6.  Ông Nguyễn Văn Chính 
Tổ phó chuyên môn Trường THPT Lê Văn Tám, 

TP. Cần Thơ 

7.  Ông Nguyễn Văn Hiền 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Lê Văn Tám, 

TP. Cần Thơ 

8.  Ông Kiều Văn Hưởng Giáo viên Trường THPT Lê Văn Tám, TP. Cần Thơ 

9.  Thạc sĩ Nguyễn Chí Hân Giáo viên Trường THPT Lê Văn Tám, TP. Cần Thơ 

10.  Thạc sĩ Trần Thị Hoàng Diệu 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT chuyên Vị 

Thanh, TP. Cần Thơ 

11.  Bà Lê Hoàng Ngọc Khánh 
Tổ trưởng Tổ Tiểu học 1,2 Trường Dạy trẻ khuyết 

tật TP. Cần Thơ 

12.  Bà Phan Thị Thu Thuỷ 
Tổ trưởng Tổ Tiểu học 3,4,5 Trường Dạy trẻ khuyết 

tật TP. Cần Thơ 

13.  Ông Đặng Đức Phong Giáo viên Trường THPT Ngọc Tố, TP. Cần Thơ 

14.  Ông Hồng Ân 
Tổ phó chuyên môn Trường THCS và THPT Trần 

Đề, TP. Cần Thơ 

15.  Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan 
Giáo viên Trường THCS và THPT Trần Đề, TP. 

Cần Thơ 

16.  Thạc sĩ Đinh Công Triết 
Giáo viên Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP. 

Cần Thơ 

17.  Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phủ 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Lý 

Tự Trọng, TP. Cần Thơ 

18.  Thạc sĩ Trần Thanh Phúc 
Tổ phó chuyên môn Trường THPT Chuyên Lý Tự 

Trọng, TP. Cần Thơ 

19.  Thạc sĩ Phạm Thanh Trọng 
Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Hưng Lợi, TP. 

Cần Thơ 

20.  Bà  Lê Thị Hồng Cẩm 
Tổ Phó chuyên môn Trường THCS&THPT Hưng 

Lợi, TP. Cần Thơ 

21.  Bà Nguyễn Thị Thảo Ly 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS&THPT 

Hưng Lợi, TP. Cần Thơ 

22.  Tiến sĩ Huỳnh Vũ Lam 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Sóc 

Trăng, TP. Cần Thơ 

23.  Thạc sĩ Nguyễn Hà Thanh Vân 
Giáo viên Trường THPT Thành phố Sóc Trăng, TP. 

Cần Thơ 

24.  Ông Nguyễn Văn Hoá 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Vĩnh Tường, 

TP. Cần Thơ 



25.  Ông Kha Huy Hảo Giáo viên Trường THPT Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ 

26.  Thạc sĩ Nguyễn Xuân Nghi 
Tổ phó chuyên môn Trường THPT Mỹ Xuyên, TP. 

Cần Thơ 

27.  Bà Trần Thị Anh Thư 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS và THPT 

Dương Kỳ Hiệp 

28.  Thạc sĩ Lý Thị Kim Phụng 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT An Ninh, TP. 

Cần Thơ 

29.  Thạc sĩ Trần Thị Kiều 
Giáo viên Trường THPT Mai Thanh Thế, TP. Cần 

Thơ 

30.  Bà  Phan Thị Muội 
Tổ phó chuyên môn Trường THCS&THPT Khánh 

Hoà, TP. Cần Thơ 

31.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Bình 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Bình Thuỷ, 

TP. Cần Thơ 

32.  Ông Lê Minh Tương Giáo viên Trường THPT Cây Dương, TP. Cần Thơ 

33.  Ông Trần Văn Ánh Hiệu trưởng Trường THPT Tân Long, TP. Cần Thơ 

34.  Thạc sĩ Trần Bá Cường 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Long, TP. Cần 

Thơ 

35.  Thạc sĩ Trần Thanh Mộng 
Hiệu trưởng Trường THPT Thiều Văn Chỏi, TP. 

Cần Thơ 

36.  Thạc sĩ Nguyễn Quang Khải 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiều Văn Chỏi, 

TP. Cần Thơ 

37.  Thạc sĩ Lê Di Thanh Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, TP. Cần Thơ 

38.  Thạc sĩ Nguyễn Trung Vỹ 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lịch Hội Thượng, 

TP. Cần Thơ 

39.  Thạc sĩ Nguyễn Phúc Thịnh 
Giáo viên Trường THPT Phan Văn Trị, TP. Cần 

Thơ 

40.  Thạc sĩ Phạm Vĩnh Trinh 
Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Thạnh Tân, 

TP. Cần Thơ 

41.  Thạc sĩ Trương Giang Đông 
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Cần 

Thơ 

42.  Thạc sĩ 
Nguyễn Đặng Ngọc 

Giàu 

Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Châu Văn 

Liêm, TP. Cần Thơ 

43.  Ông Huỳnh Nghĩa Trung 
Tổ phó chuyên môn Trường THPT Châu Văn Liêm, 

TP. Cần Thơ 

44.  Ông Nguyễn Minh Quang Giáo viên Trường THPT Vĩnh Hải, TP. Cần Thơ 

45.  Thạc sĩ Hồ Quốc Cang 
Giáo viên Trường THCS và THPT Long Hưng, TP. 

Cần Thơ 

46.  Ông Trương Văn Tuấn 
Phó hiệu trưởng, Trường THCS Xuân Hòa, xã An 

Lạc Thôn, TP. Cần Thơ 

47.  Ông Nguyễn Quốc Trung 
Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Xuân Hòa, xã 

An Lạc Thôn, TP. Cần Thơ 



48.  Ông Nguyễn Anh Kiệt 
Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Xuân Hòa, xã 

An Lạc Thôn, TP. Cần Thơ 

49.  Bà  
Nguyễn Huỳnh Đan 

Thanh 

Giáo viên nghỉ hưu trường THCS Xuân Hòa, xã An 

Lạc Thôn, TP. Cần Thơ 

50.  Ông  Hứa Tuấn Thanh 
Giáo viên, Trường THCS Thới An Hội, xã An Lạc 

Thôn, TP. Cần Thơ 

51.  Ông Trần Quan Thái 
Giáo viên, Trường PTDTNT THCS huyện Kế Sách, 

TP. Cần Thơ 

52.  Bà  Nguyễn Kim Thy 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS An Lạc Tây, 

xã Thới An Hội, TP. Cần Thơ 

53.  Ông Nguyễn Văn Bế Giáo viên, Trường THCS Kế Sách, xTP. Cần Thơ 

54.  Bà  Lâm Thị Duyên 
Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Kế Sách, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

55.  Bà  Nguyễn Thị Mỹ Hiến 
Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Kế Sách, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

56.  Bà Lưu Tú Hương 
Giáo viên, Trường THCS Kế Sách, xã Kế Sách, TP. 

Cần Thơ 

57.  Ông Lâm Hoàng Khang 
Giáo viên, Trường THCS Kế Sách, xã Kế Sách, TP. 

Cần Thơ 

58.  Bà Trần Uyên Minh 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Kế Sách, xã 

Kế Sách , TP. Cần Thơ 

59.  Bà 
Nguyễn Xuân Thủy 

Tiên 

Tổ phó chuyên môn, Trường THCS Kế Sách, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

60.  Ông Nguyễn Quốc Toản 
Giáo viên, Trường THCS Kế Sách, xã Kế Sách, TP. 

Cần Thơ 

61.  Ông  Nguyễn Thanh Thiên 
Giáo viên, Trường THCS Kế Sách, xã Kế Sách, TP. 

Cần Thơ 

62.  Bà  Thái Thị Lệ Diệp 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non Họa Mi, 

xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

63.  Bà  Nguyễn Thị Diệu 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Kế Sách 

1, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

64.  Bà  
Lâm Thị Phương 

Duyên 

Giáo viên, Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Kế Sách, 

xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

65.  Ông Huỳnh Tấn Đức 
Giáo viên, Trường TH và THCS Kế Thành, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

66.  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mẫu giáo Hoa Mai, 

xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

67.  Bà Lê Ngọc Thúy 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Họa Mi, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

68.  Bà  Mã Thị Ngọc Nga 
Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Họa Mi, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

69.  Bà Huỳnh Thị Hoa 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non Họa Mi, 

xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

70.  Bà Trần Thị Mỹ Hương 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non Họa Mi, 

xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 



71.  Bà Trang Bảo Yến 
Giáo viên, Tường Mầm non Họa Mi, xã Kế Sách, 

TP. Cần Thơ 

72.  Bà Nguyễn Ngọc Kiều 
Giáo viên, Trường Mầm non Họa Mi, xã Kế Sách, 

TP. Cần Thơ 

73.  Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh 
Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Họa Mi, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

74.  Bà 
Nguyễn Thị Kiều 

Nương 

Giáo viên, Trường THCS Kế An, xã Kế Sách, TP. 

Cần Thơ 

75.  Bà Hồng Thị Thùy Liên 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Kế Sách, 

TP. Cần Thơ 

76.  Bà Phan Thị Bích Ngọc 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Kế Sách 

1, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

77.  Ông Nguyễn Văn Nhựt 
Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu học Kế Sách 1, xã Kế 

Sách, TP. Cần Thơ 

78.  Bà 
Nguyễn Thị Xuân 

Thủy 

Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mẫu giáo Thị trấn 

Kế Sách, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ 

79.  Bà Nguyễn Thị Trúc Ly 
Giáo viên, Trường Tiểu Học Long Hưng B, xã 

Long Hưng, TP. Cần Thơ 

80.  Ông Huỳnh Quang Trí 
Giáo viên, Trường Tiểu Học Vĩnh Thuận Đông 3, 

xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ 

81.  Thạc sĩ Đinh Văn Thanh 
Giáo viên, Trường THCS Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận 

Đông, TP. Cần Thơ 

82.  Ông Trịnh Nghĩa Ái 
Giáo viên, Trường THCS Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận 

Đông, TP. Cần Thơ 

83.  Bà Lê Thị Ngọc Dung 
Giáo viên, Trường THCS Thốt Nốt, phường Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ 

84.  Bà 
Lê Nguyễn Thị Kiều 

Diễm 

Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Thới Thuận, 

phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

85.  Bà  Nguyễn Thị Kim Thoa 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

86.  Bà Trần Hồng Hân 
Phó hiệu trưởng, Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, 

phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ 

87.  Bà Trương Bích Ngọc 
Giáo viên, Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, phường 

Phú Lợi, TP. Cần Thơ 

88.  Thạc sĩ Nguyễn Đình Quân 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ 

89.  Ông Trần Thanh Nhàn 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ 

90.  Bà Nguyễn Thị Tú Trinh 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoàng Anh, phường 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

91.  Bà Trương Thị Ngọc Liễu 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tây Đô, phường 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

92.  Thạc sĩ 
Nguyễn Thỵ Xuân 

Thảo 

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

93.  Bà 
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 

Giáo viên, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 



94.  Bà Lưu Xuân Mai 
Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, phường 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

95.  Thạc sĩ Lê Thị Lệ Hằng 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hương Sen, xã Hỏa 

Lựu, TP. Cần Thơ 

96.  Ông  Trương Đông Lợi 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hỏa 

Lựu, TP. Cần Thơ 

97.  Ông Nguyễn Đình Ngọ 
Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã 

Hỏa Lựu, TP. Cần Thơ 

98.  Ông  Võ Thành Đô 
Phó hiệu trưởng, Trường THCS Ba Trinh, xã Đại 

Hải, TP. Cần Thơ 

99.  Ông Nguyễn Đức Nguyên 
Giáo viên, Trường THCS Đại Hải 2, xã Đại Hải, 

TP. Cần Thơ 

100.  Bà Đặng Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên, Trường Mầm non Hướng Dương, 

phường Ô Môn, TP. Cần Thơ 

101.  Ông Đoàn Hồng Phương 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Ngọc Tố 2, xã Ngọc 

Tố, TP. Cần Thơ 

102.  Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thắm 

Giáo viên, Trường THCS Thường Thạnh, phường 

Cái Răng, TP. Cần Thơ 

103.  Bà Huỳnh Kim Ánh 
Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Hồ Đắc Kiện, xã Hồ 

Đắc Kiện, TP. Cần Thơ 

104.  Bà Nguyễn Thị Kim Em 
Giáo viên, Trường Tiểu học Thiện Mỹ, xã Hồ Đắc 

Kiện, TP. Cần Thơ 

105.  Thạc sĩ Hồ Thị Cẩm Trang 
Giáo viên, Trường THCS Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, TP. 

Cần Thơ 

106.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhanh 
Phó hiệu trưởng, Trường THCS Vĩnh Bình, xã Vĩnh 

Trinh, TP. Cần Thơ 

107.  Ông Lê Long Đảnh 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Mỹ Tú C, xã Mỹ Tú, 

TP. Cần Thơ 

108.  Thạc sĩ Trang Hoài Vũ 
Phó hiệu trưởng, Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa, 

xã Mỹ Tú, TP. Cần Thơ 

109.  Bà  Phạm Thi Bích Chăm 
Giáo viên, Trường THCS Dân tộc nội trú, xã Mỹ 

Tú, TP. Cần Thơ 

110.  Bà Thái Thị Tố Loan 
Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị trấn Châu 

Thành A, xã Phú Tâm, TP. Cần Thơ 

111.  Bà Châu Thị Bé Diễm 
Giáo viên, Trường THCS Vĩnh Tường, xã Vĩnh 

Tường, TP. Cần Thơ 

112.  Bà Nguyễn Bửu Châu 
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Phước A, xã Mỹ 

Phước, TP. Cần Thơ 

113.  Ông  Nguyễn Bảo Hân 
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Phước A, xã Mỹ 

Phước, TP. Cần Thơ 

114.  Ông Thạch Na Rết 
Hiệu trưởng, Trường TH và THCS Tuân Tức, xã 

Lâm Tân, TP. Cần Thơ 

115.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thi 
Giáo viên, Trường TH và THCS Tuân Tức, xã Lâm 

Tân, TP. Cần Thơ 

116.  Ông Hà Hải Đăng 
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Lâm Kiết, xã Lâm 

Tân, TP. Cần Thơ 



117.  Ông  Thái Bạch Đằng 
Giáo viên, Trường THCS Lâm Kiết, xã Lâm Tân, 

TP. Cần Thơ 

118.  Bà Tăng Ngọc Thủy 
Giáo viên, Trường THCS Lâm Kiết, xã Lâm Tân, 

TP. Cần Thơ 

119.  Ông  Huỳnh Đa Rinh 
Giáo viên, Trường THCS Lâm Kiết, xã Lâm Tân, 

TP. Cần Thơ 

120.  Ông Phan Minh Tuấn 
Giáo viên, Trường THCS Lâm Kiết, xã Lâm Tân, 

TP. Cần Thơ 

121.  Bà 
Nguyễn Thị Ánh 

Hường 

Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

122.  Bà Lâm Thị Phương Dung 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

123.  Bà Sơn Thanh Mai 
Giáo viên, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

124.  Bà Ngô Thị Kim Đồng 
Giáo viên, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

125.  Bà  Dương Thị Hạnh Đào 
Giáo viên, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

126.  Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết 

Giáo viên, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

127.  Bà  Triệu Thị Thu Sương 
Giáo viên, Trường Mầm non Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

128.  Bà Nhâm Thị Ngọc Tuyền 
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Hương A, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

129.  Bà Phạm Thị Ngọc Hân 
Giáo viên, Trường THCS Thuận Hưng, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

130.  Ông  Lý Thanh Tú 
Giáo viên, Trường THCS Thuận Hưng, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

131.  Ông Trần Quốc Thoại 
Giáo viên, Trường THCS Thuận Hưng, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

132.  Ông Nguyễn Tấn Nhạc 
Giáo viên, Trường THCS Phú Mỹ, xã Mỹ Hương, 

TP. Cần Thơ 

133.  Ông Lý Đô Ra 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Phú Mỹ, xã 

Mỹ Hương, TP. Cần Thơ 

134.  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

Giáo viên, Trường THCS Phú Mỹ, xã Mỹ Hương, 

TP. Cần Thơ 

135.  Ông Nguyễn Bá Đạt 
Tổ trưởng CM, Trường THCS Phú Mỹ, xã Mỹ 

Hương, TP. Cần Thơ 

136.  Bà Lý Thị Mộng Cầm 
Giáo viên, Trường THCS Phú Mỹ, xã Mỹ Hương, 

TP. Cần Thơ 

137.  Ông  Lê Văn Lợt 
Giáo viên, Trường THCS Lương Nghĩa, xã Lương 

Tâm, TP. Cần Thơ 

138.  Ông Triệu Thanh Giảng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Châu Khánh, xã Tân 

Thạnh, TP. Cần Thơ 

139.  Bà Lê Thị Thúy Vân 
Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa, phường 

Trung Nhứt, TP. Cần Thơ 



140.  Ông  Nguyễn Bá Tòng 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Trung An, 

phường Trung Nhứt, TP. Cần Thơ 

141.  Bà  
Nguyễn Đặng Huyền 

Trân 

Phó hiệu trưởng, Trường THCS Thới Long, phường 

Thới Long, TP. Cần Thơ 

142.  Bà Nguyễn Thị Huê 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, phường 

Thới Long, TP. Cần Thơ 

143.  Ông   Trần Quốc An 
Giáo viên, Trường THCS Vĩnh Tân, phường Vĩnh 

Phước, TP. Cần Thơ 

144.  Bà Trịnh Thị Thảo 
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Vĩnh Tân, phường 

Vĩnh Phước, TP. Cần Thơ 

145.  Ông Nguyễn Minh Thống 
Giáo viên, Trường THCS Vĩnh Tân, phường Vĩnh 

Phước, TP. Cần Thơ 

146.  Ông Trần Vũ Trường 
Giáo viên, Trường THCS Vĩnh Tân, phường Vĩnh 

Phước, TP. Cần Thơ 

147.  Ông Đỗ Huỳnh Liêm 
Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1, xã 

Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ 

148.  Bà Lư Thị Cẩm Tú 
Giáo viên, Trường THCS Chiêm Thành Tấn, xã 

Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ 

149.  Bà  Trần Diễm Kiều 
Giáo viên, Trường THCS Chiêm Thành Tấn, xã 

Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ 

150.  Thạc sĩ Hoàng Văn Tấn 
Giáo viên, Trường THCS Thạnh Phú 2, xã Phú 

Thạnh, TP. Cần Thơ 

151.  Thạc sĩ Lê Thị Cẩm Hà 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Xuân Thắng, xã 

Hiệp Đông, TP. Cần Thơ 

152.  Thạc sĩ Lâm Quang Tính 
Tổ trưởng CM, Trường THCS Vị Thắng, xã Vị 

Thủy, TP. Cần Thơ 

153.  Bà Dương Liễu Thơ 
Tổ trưởng CM, Trường Tiểu học Kim Đồng, 

phường Tân An, TP. Cần Thơ 

154.  Bà 
Huỳnh Ngọc Duyên 

Em 

Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường 

Tân An, TP. Cần Thơ 

155.  Ông Trần Minh Hải 
Phó Hiệu trưởng, Trường TH&THCS Phương 

Ninh, xã Phương Bình, TP. Cần Thơ 

156.  Ông Võ Văn Phán 
Giáo viên, Trường THCS Phương Phú, xã Phương 

Bình, TP. Cần Thơ 

157.  Ông Nguyễn Văn Lộc 
Hiệu trưởng, Trường THCS Vĩnh Thạnh 2, xã Vĩnh 

Thạnh, TP. Cần Thơ 

158.  Bà Võ Thị Mỹ Ý 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Vĩnh Thạnh 2, 

xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ 

159.  Ông Nguyễn Văn Nghiệp 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tân 

Hòa, TP. Cần Thơ 

160.  Bà Lê Thị Liên 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hòa Đông 1, phường 

Khánh Hòa, TP. Cần Thơ 

161.  Ông Lâm Thanh Long 
Giáo viên, Trường Trường Tiểu học Hòa Đông 1, , 

phường Khánh Hòa, TP. Cần Thơ 

162.  Bà Mã Thị Lệ Thuyền 
Giáo viên, Trường Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2, , 

phường Khánh Hòa, TP. Cần Thơ 



163.  Bà 
Trương Thị Hồng 

Diễm 

Giáo viên, Trường THCS thị trấn Long Phú, xã 

Long Phú, TP. Cần Thơ 

164.  Bà  Lê Thị Hoài Thanh 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Long Hòa 1, phường 

Long Tuyền, TP. Cần Thơ 

165.  Bà  Nguyễn Anh Đào 
Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hòa 1, phường 

Long Tuyền, TP. Cần Thơ 

166.  Ông Nguyễn Minh Tùng 
Giáo viên, Trường THCS Trường Long Tây, xã 

Trường Long Tây, TP. Cần Thơ 

167.  Bà 
Nguyễn Hoa Bích 

Ngân 

Giáo viên, Trường Mẫu Giáo Trường Long A, xã 

Trường Long Tây, TP. Cần Thơ 

168.  Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thùy 

Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học thị trấn Kinh 

Cùng, xã Hòa An, TP. Cần Thơ 

169.  Bà Trần Thị Ngọc Linh 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Kinh Cùng, xã 

Hòa An, TP. Cần Thơ 

170.  Bà  Bùi Anh Xuyến 
Giáo viên, Trường THCS phường Ngã Năm, 

phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ 

171.  Bà Trần Thị Kim Quyên 
Hiệu trưởng, Trường TH An Thới 2, phường Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

172.  Bà Hoàng Thị Thanh Loan 
Giáo viên, Trường THCS An Thới, , phường Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

173.  Bà 
Nguyễn Hoàng Minh 

Trang 

Giáo viên, Trường TH Bình Thủy, phường Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

174.  Thạc sĩ Bùi Thanh Tùng 
Giáo viên, Trường THCS Đại Ân 1, xã Cù Lao 

Dung, TP. Cần Thơ 

175.  Bà Bùi Thị Hà 
Phó Hiệu trưởng, Trường TH An Thạnh 3A, xã Cù 

Lao Dung, TP. Cần Thơ 

176.  Ông Đinh Văn Năm 
Giáo viên, Trường TH Vĩnh Hải 2, xã Vĩnh Hải, 

TP. Cần Thơ 

177.  Ông Vũ Văn Hợi 
Giáo viên, Trường TH Vĩnh Hải 2, xã Vĩnh Hải, 

TP. Cần Thơ 

178.  Ông Đặng Văn Nhẫn 
Giáo viên, Trường TH Vĩnh Hải 4, xã Vĩnh Hải, 

TP. Cần Thơ 

179.  Ông Nguyễn Hà Phương 
Giáo viên , Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường 

Sóc Trăng, TP. Cần Thơ 

180.  Bà Võ Thị Huỳnh Anh 
Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Xuyên, 

phường Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ 

181.  Bà  Lâm Thanh Xuân 
Phó hiệu trưởng, Trường TH Đại Tâm 2, phường 

Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ 

182.  Ông Lâm Văn Diếp 
Phó Hiệu trưởng, Trường TH Lạc Hòa 2, phường 

Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ 

183.  Bà Thạch Thị Lai 
Giáo viên, Trường TH Lạc Hòa 2, phường Vĩnh 

Châu, TP. Cần Thơ 

184.  Bà  Hứa Tú Mai 
Giáo viên, Trường THCS Châu Văn Đơ, phường 

Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ 

185.  Bà Nguyễn Thị Vân 
Giáo viên, Trường Tiểu học 4 Phường 2, phường 

Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ 



186.  Bà Mai Loan Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Giai Xuân 1, xã Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

187.  Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 

Phụng 

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Ngã Bảy 2, phường 

Ngã Bảy, TP. Cần Thơ 

188.  Ông Nguyễn Thanh Sơn 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Ngã Bảy 2, , 

phường Ngã Bảy, TP. Cần Thơ 

189.  Bà Châu Thanh Thảo 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 1, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

190.  Bà Trần Thị Kiều 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 1, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

191.  Ông  Nguyễn Thanh Lương 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 1, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

192.  Bà Chung Thị Thùy Linh 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 1, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

193.  Ông Nguyễn Thành Năng 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 2, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

194.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Chức 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và THCS 

An Mỹ 2, xã Mỹ An, TP. Cần Thơ 

195.  Ông Nguyễn Thanh Hải 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và THCS 

An Mỹ 2, xã Mỹ An, TP. Cần Thơ 

196.  Ông Diệp Chí Hùng 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 2, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

197.  Bà Lê Thị Kim Tuyến 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và THCS 

An Mỹ 2, xã Mỹ An, TP. Cần Thơ 

198.  Bà Dương Thị Kim Ngọc 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Mỹ 2, xã 

Mỹ An, TP. Cần Thơ 

199.  Thạc sĩ Thạch Rích 
Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, 

TP. Cần Thơ 

200.  Thạc sĩ Lê Hoàng Thanh 
Quyền Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Cần Thơ 

201.  Tiến sĩ Lê Thị Bảo Châu 
Trưởng khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

202.  Thạc sĩ Ngô Lê Ngọc Lưỡng 
Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

203.  
Tiến sĩ, 

Luật sư 
Nguyễn Tiến Dũng 

 Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng, 

Trường Đại học Tây Đô, TP. Cần Thơ 

204.  
Giáo sư, 

Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Kim Đồng 

Phó trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại 

học Tây Đô, TP. Cần Thơ 



205.  
Phó giáo 

sư, Tiến sĩ 
Trần Ngọc Anh Giảng viên, Trường Đại học Võ Trường Toản 

 

Tổng kết danh sách có 06 ứng viên đề nghị Nhà giáo nhân dân, 205 ứng viên đề nghị Nhà giáo 

ưu tú lần thứ 17 năm 2026. 
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